
STT

Số Giấy 

tiếp 

nhận/Số 

tự công bố 

Tên tổ chức Tên sản phẩm 
Thời hạn 

công bố 

1
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

SỮA DINH DƯỠNG  - CHUỐI - VINAMILK ADM 

GOLD

2
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

CREAMER ĐẶC CÓ ĐƯỜNG - RAM - 

CONDENSADA (SWEETENED CONDENSED 

CREAMER - RAM - CONDENSADA)

3
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK
SỮA DINH DƯỠNG KHÔNG ĐƯỜNG - VINAMILK

4
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK
SỮA DINH DƯỠNG CÓ ĐƯỜNG - VINAMILK 

5
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK
SỮA DINH DƯỠNG HƯƠNG DÂU - VINAMILK

Danh sách Sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột  hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho 

trẻ em dưới 06 tuổi nhưng không theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành

Năm 2018
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6
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK
SỮA DINH DƯỠNG SÔCÔLA - VINAMILK

7
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK
SỮA DINH DƯỠNG ÍT ĐƯỜNG - VINAMILK

8
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK
SỮA DINH DƯỠNG CÓ ĐƯỜNG - VINAMILK STAR 

9
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý 
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG

10
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VITALIVING

THỰC PHẨM BỔ SUNG AU-KINGCARE SKIM 

CREAM INSTANT MILK POWDER - SỮA BỘT 

TÁCH BÉO

11
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VITALIVING

THỰC PHẨM BỔ SUNG: AU-KINGCARE FULL 

CREAM INSTANT MILK POWDER - SỮA BỘT 

NGUYÊN KEM

12
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

DOLSURE
THỰC PHẨM BỔ SUNG: DOLSURE GROW PLUS 

13
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

SỮA DINH DƯỠNG CÓ ĐƯỜNG - VINAMILK ADM 

GOLD
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14
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG CÓ ĐƯỜNG NHÃN HIỆU 

VINAMILK 100% SỮA TƯƠI

15
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

SỮA DINH DƯỠNG HƯƠNG DÂU - VINAMILK 

ADM GOLD

16
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

SỮA DINH DƯỠNG SÔCÔLA - VINAMILK ADM 

GOLD

17
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG ÍT ĐƯỜNG NHÃN HIỆU 

VINAMILK 100% SỮA TƯƠI

18

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM HOÀNG NGỌC

SỮA TƯƠI

19
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

SỮA TƯƠI NGUYÊN CHẤT THANH TRÙNG - 

VINAMILK - 100% A2

20
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

SỮA UỐNG DINH DƯỠNG - DIELAC ALPHA GOLD 

IQ

21
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

PEDIA GAIN
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22
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

GROW MAX

23
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

INSURE

24
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

NUTRI BABY-GROW IQ+

25
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

NUTRI BABY - PEDIA GOLD

26
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

PEDIA PLUS

27
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

GROW IQ+

28
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

MOM

29 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: MEGACARE GOLD 3
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30 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOTA SURE MEDICARE

31 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOTA SURE GROW KID

32
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG VI TA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: SP-MILK SP GROW IQ

33
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: PEDIA PRO

34
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN ASAHI-NUTIFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG WAKODO GUNGUN TƯ 

VẤN CÔNG THỨC BỞI NUTIFOOD 3

1 CÔNG TY TNHH V H C T OZ BABY

2 CÔNG TY TNHH V H C T OZ GROW

Năm 2019
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3

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỆT 

NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG MK7 PEDIA+

4

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỆT 

NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG MK7 GROW PLUS

5

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỆT 

NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG MK7 GROW IQ

6

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỆT 

NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG MK7 IQ PLUS

7
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

SỮA DINH DƯỠNG CÓ ĐƯỜNG - VINAMILK ADM 

IQ GOLD

8
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

SỮA DINH DƯỠNG HƯƠNG DÂU - VINAMILK 

ADM IQ GOLD

9
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

SỮA DINH DƯỠNG SÔCÔLA - VINAMILK ADM IQ 

GOLD

10
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DUY QUÝ PHÚC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: PEDIASURE GROW & 

GAIN STRAWBERRY SHAKE   
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11
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VITALIVING

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA BỘT VIPLUS+ 

JUNIOR FORMULA

12

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

SÀI GÒN

ELLAC NUTRI

13

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

SÀI GÒN

ELLAC INTELL

14
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DƯỢC JUNESSE
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG HERLIFE CURCUMIN

15
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM - VINAMILK

SỮA DINH DƯỠNG CHUỐI - VINAMILK ADM IQ 

GOLD

16
CÔNG TY CỔ  PHẦN SÀI GÒN 

MILK

THỰC PHẨM BỔ SUNG WEIGHT GAIN HIỆU 

GOLDMILK

17
CÔNG TY CỔ  PHẦN SÀI GÒN 

MILK

THỰC PHẨM BỔ SUNG GROW PLUS HIỆU 

GOLDMILK

18 CÔNG TY TNHH SX-TM VITACARE SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: GAIN GOLD PLUS
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19 CÔNG TY TNHH SX-TM VITACARE SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: PEDIA GOLD PLUS

20 CÔNG TY TNHH SX-TM VITACARE SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: GROW IQ PLUS

21
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SỮA 

VINA NET

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: FIFISO.MILK GOLD 

PLUS A+ WEIGHT GAIN

22
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SỮA 

VINA NET

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: FIFISO.MILK GOLD 

ANFA LIPID PRO+

23

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HOÀNG TRUNG 

KHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRI DAY WEIGHT 

GAIN

24
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG KHÁNH

THỰC PHẨM BỔ SUNG: BỘT DINH DƯỠNG 

GOLDLAY PEDIA KID

25

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GLOBAL TREASURE 

VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG "BỘT DINH DƯỠNG 

MYMANA" - NON DAIRY AND DAIRY PRODUCT 

POWDER

26
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY

THỰC PHẨM BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG: 

MORINAGA KODOMIL HƯƠNG DÂU
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27
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY

THỰC PHẨM BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG: 

MORINAGA KODOMIL HƯƠNG VANI

28
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG KHÁNH 

THỰC PHẨM BỔ SUNG: BỘT DINH DƯỠNG MILK 

MILK GOLD GAIN

29

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HOÀNG TRUNG 

KHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRI DAY GROW PLUS

30
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PHARMAVITA CANXI 

NANO

31
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PHARMAVITA 

GLUSURE

32
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PHARMAVITA PEDIA

33
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PHARMAVITA GAIN 

PLUS

34
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PHARMAVITA SURE 

GOLD
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35

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GLOBAL TREASURE 

VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG "BỘT DINH DƯỠNG 

MYMANA" 

36
CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL 

DAILY GOODS

THỰC PHẨM BỔ SUNG: PEDIASURE GROW & 

GAIN OPTIGRO VANILLA SHAKE

37
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SỮA 

VINA NET

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: FIFISO.MILK GOLD 

GROW PLUS A+ WEIGHT GAIN

38
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ 

BƯỚC 4 CHO TRẺ TRÊN 36 THÁNG TUỔI 

BELLAMY'S ORGANIC JUNIOR MILK DRINK

39

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SURE CARE PEDIA PLUS

40

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SURE CARE GAIN GOLD

41

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: INSURELAC GROW & 

PLUS

42
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG KHÁNH
THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOLD LAY A+ PLUS
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43
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU MESAFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: PEDIA

44
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU MESAFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: SURE

45
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU MESAFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: GROW IQ

46
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU MESAFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: GAIN

47
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU MESAFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: PEDIA

48
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU MESAFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: NUTRI

49

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: BELAC GROW IQ

50

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: BELAC PEDIA PLUS
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51

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: BELAC DIGEST GOLD

52

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: PURE MILK PEDIA 

PLUS

53

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: PURE MILK DIGEST 

GOLD

54

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: PURE MILK GROW IQ

55

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM - THƯƠNG MẠI HOÀNG 

KHANG

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BOBOLAC (34.5% SỮA 

BỘT NGUYÊN KEM)

56 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M THỰC PHẨM BỔ SUNG DREAM SURE GOLD

57

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG HUBER PEDIA PLUS

58

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG HUBER GROW IQ
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59

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG HUBER GOAT PEDIA 

PLUS

60

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG HUBER GOAT GROW 

PLUS

61

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG GOATPURE BA GOLD

62

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PUREMILK GAIN PLUS

63

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG GOATPURE KAO IQ

1

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM  

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SMILE SURE GOLD 

2

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM  

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SMILE GAIN PLUS

Năm 2020
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3

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM  

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SMILE GROW IQ

4

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM  

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SMILE PEDIA 

5

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM  

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NOLAN SURE GOLD

6

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM  

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NOLAN KIDS GROW IQ

7

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM  

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NOLAN KIDS PEDIA 

PLUS 

8
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý 
COW

9
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

TRACOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG:GROW IQ

10
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

TRACOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG:PEDIA 
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11
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

TRACOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG:SURE

12
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

TRACOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG:CANXI

13
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

TRACOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG:GAIN

14
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

TRACOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG:NUTRI

15

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: ALPHASURE GOLD

16

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: ALPHASURE PEDIA KID

17

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: INSURELAC GROW PLUS

18

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: INSURELAC PEIDA
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19

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: INSURELAC SURE GOLD

20

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SURE CARE GOLD PLUS

21
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG KHÁNH
THỰC PHẨM BỔ SUNG: ASUEN PEDIA

22
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG KHÁNH

THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOLD EPOT SURE PEDIA 

PLUS

23
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG KHÁNH

THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOLD EPOT SURE DINH 

DƯỠNG

24
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG KHÁNH
THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOLD LAY PEDIA KID

25
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG KHÁNH
THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOLD LAY SURE GOLD

26
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG KHÁNH

THỰC PHẨM BỔ SUNG: MILK MILK GOLD DINH 

DƯỠNG
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27
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD
THỰC PHẨM BỔ SUNG: DAIRYFOOD PEDIA GOLD

28
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD
DAIRYFOOD GAIN GOLD

29
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT
THỰC PHẨM BỔ SUNG FAMLAC GAIN PRO

30
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT
THỰC PHẨM BỔ SUNG FAMLAC SURE PLUS

31
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT
THỰC PHẨM BỔ SUNG FAMLAC CANXI PRO

32
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT
THỰC PHẨM BỔ SUNG FAMLAC IQ GROW

33
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT
THỰC PHẨM BỔ SUNG FAMLAC PEDIA PRO

34
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMA CARE
THỰC PHẨM BỔ SUNG POMH NAT WEIGHT
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35
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMA CARE
THỰC PHẨM BỔ SUNG B6 PLUS WEIGHT GOLD

36
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMA CARE
THỰC PHẨM BỔ SUNG B6 PLUS MOM SURE

37
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMA CARE
THỰC PHẨM BỔ SUNG B6 PLUS SURE PLUS

38

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM  

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DONAN COLOSTRUM

39

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM  

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DONAN DIGEST

40

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM  

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DONAN PEDIA

41

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DONAN GROW IQ

42 CÔNG TY TNHH PHÁT KIẾN GIA

DẦU Ô LIU HIỆU MONINI (MONINI DELICATO 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA) (MONINI 

DELICATO  EXTRA VIRGIN OLIVE OIL)
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43 CÔNG TY TNHH SUNBABY THỰC PHẨM DINH DƯỠNG WEIGHT GAIN

44 CÔNG TY TNHH SUNBABY THỰC PHẨM DINH DƯỠNG SURE GOLD

45 CÔNG TY TNHH SUNBABY THỰC PHẨM DINH DƯỠNG PEDIA SURE

46 CÔNG TY TNHH SUNBABY THỰC PHẨM DINH DƯỠNG IQGROW

47

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BABYSCARE GAIN 

SURE 

48

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BABYSCARE CANXI 

NANO

49

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PROCARE COLOSTRUM 

50

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PROCARE GROW IQ
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51

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PROCARE PEDIA PLUS

52
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BENS NUTRITION

53
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BENS DIABET

54
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMA CARE
THỰC PHẨM BỔ SUNG DR.CELINE ENSURE GOLD

55
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

ALLFA
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG: ACPHYSURE GAIN

56 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M SẢN PHẨM DINH DƯỠNG WINCARE GROW PLUS

57 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG WINCARE GROW PEDIA 

+

58

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BIOBABY GROW IQ
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59

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BIOBABY COLOSTRUM

60

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BIOBABY PEDIA

61

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BIOSURE GOLD

62
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PARIS MILK 
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: AKOLAC ENSURE-LIPID 

63 CÔNG TY TNHH DƯỢC BIVICO THỰC PHẨM DINH DƯỠNG: SUREKA GROW GOLD 

64 CÔNG TY TNHH DƯỢC BIVICO THỰC PHẨM DINH DƯỠNG: SUREKA PEDIA GOLD 

65 CÔNG TY TNHH DƯỢC BIVICO THỰC PHẨM DINH DƯỠNG: SUREKA NUTRI GOLD 

66
CÔNG TY TNHH CHEẾ BIẾN 

THỰC PHẨM NAM VIỆT
THỰC PHẨM BỔ SUNG ENZAMI SURE VEN PRO+
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67
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT
THỰC PHẨM BỔ SUNG ENZAMI SURE

68
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT
THỰC PHẨM BỔ SUNG ENZAMI GLUCARE

69

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG NUTRIPRO PEDIA GOLD

70

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG NUTRIPRO GROW PLUS

71

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM XANH 

SNT

SỮA BỘT TỔ YẾN ARSOL MILK FOR KIDS

72
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM 

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG CÓ ĐƯỜNG NHÃN 

HIỆU VINAMILK 100% SỮA TƯƠI

73
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN M &C

SỮA TƯƠI DẠNG BỘT TÁCH BÉO OCENIA GOLD - 

(INSTANT SKIM MILK POWDER OCEANIA GOLD)

74
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN M &C

SỮA TƯƠI DẠNG BỘT NGUYÊN KEM OCENIA 

GOLD - HÀM LƯỢNG CAO CANXI & KHOÁNG 

CHẤT (FULL CREAM INSTANT MILK POWDER 

OCEANIA GOLD - HIGHT CALCIUM & VITAMINS)
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75
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

GLOBAL TECH
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: USACAREA+ GROW UP

76
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

LINH SƯƠNG

THỰC PHẨM BỔ SUNG NATURAL LIFE 

COLOSTRUM MILK POWDER 

77

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GLOBAL TREASURE 

VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG COLOSNZ

78
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG NHÃN 

HIỆU VINAMILK 100% SỮA TƯƠI

79
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG CÓ ĐƯỜNG NHÃN HIỆU 

VINAMILK 100% SỮA TƯƠI

80
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

NEW ZEALAND MILK

THỰC PHẨM BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG: 

NEW ZEALAND MILK GROUP KIDS

81
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

NEW ZEALAND MILK

THỰC PHẨM BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG: 

NEW ZEALAND MILK GROUP BONE

82
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

NEW ZEALAND MILK

THỰC PHẨM BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG: 

NEW ZEALAND MILK GROUP GASTRO
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83
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT
THỰC PHẨM BỔ SUNG KP-MILK GLU

84
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT
THỰC PHẨM BỔ SUNG KP-MILK XƯƠNG & KHỚP

85
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT
THỰC PHẨM BỔ SUNG SPECAL GLUCARE

86
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT
THỰC PHẨM BỔ SUNG SPECAL SURE PRO

87
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT

THỰC PHẨM BỔ SUNG ENZAMI SỮA NGHỆ 

CURCUMIN

1
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DƯỢC PHẨM HC

SỮA UỐNG DINH DƯỠNG CAO CẤP DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 3 - 6 TUỔI (NATURE ONE DAIRY 

PREMIUM JUNIOR NUTRITIOUS MILK DRINK 

STEP 4)

2
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DƯỢC PHẨM HC

SỮA UỐNG DINH DƯỠNG HỮU CƠ DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 3-6 TUỔI (NATURE ONE DAIRY ORGANIC 

JUNIOR NUTRITIOUS MILK DRINK STEP 4)

Năm 2021
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3

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG NUTRILIFE GAIN PLUS

4

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG NUTRILIFE CANXI NANO

5

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM - THƯƠNG MẠI HOÀNG 

KHANG

THỰC PHẨM BỔ SUNG GOLDFOOD PLUS

6

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM - THƯƠNG MẠI HOÀNG 

KHANG

THỰC PHẨM BỔ SUNG GOLDFOOD PEDIA

7

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM - THƯƠNG MẠI HOÀNG 

KHANG

THỰC PHẨM BỔ SUNG GOLDFOOD GROW

8

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM - THƯƠNG MẠI HOÀNG 

KHANG

THỰC PHẨM BỔ SUNG GOLDFOOD IN SURE

9

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG BLUE CARE CANXI NANO

10 CÔNG TY TNHH ORGANIC HILL

SỮA TƯƠI HỮU CƠ TÁCH BÉO TIỆT TRÙNG HIỆU 

DAIONI ORGANIC (DAIONI ORGANIC SKIMMED 

UHT MILK)

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_26/08/2024 14:43:43



11 CÔNG TY TNHH ORGANIC HILL

SỮA TƯƠI HỮU CƠ NGUYÊN CHẤT TIỆT TRÙNG 

HIỆU DAIONI ORGANIC (DAIONI ORGANIC 

WHOLE UHT MILK)

12
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG UC2 PLATINUM GROW +

13
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG UC2 PLATINUM PEDIA +

14
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG UC2 PLATINUM GAIN +

15

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

NUTRILIFE GLUPHA GOLD

16
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100
THỰC PHẨM BỔ SUNG PHARMA SURE

17
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100
THỰC PHẨM BỔ SUNG PHARMACER

18
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100
THỰC PHẨM BỔ SUNG PHARMA GROW
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19
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
THỰC PHẨM BỔ SUNG: CURCUMIN

20
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
THỰC PHẨM BỔ SUNG: GROW IQ

21
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

MONTE KIDS DIGEST

22
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

MONTE KIDS KAO IQ

23
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

MONTE KIDS BA

24
CÔNG TY TNHH SẢN - THƯƠNG 

MẠI DƯỢC MH VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRIPRO CANXI 

NANO

25
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG - VINAMILK ORGANIC 

GOLD 4 

26

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DƯỢC PHẨM PV 

HEALTHCARE

THỰC PHẨM BỔ SUNG KETOKID 3:1
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27
CÔNG TY TNHH MEGA 

INTERNATIONAL
THỰC PHẨM BỔ SUNG LAMOSA GROW IQ

28
CÔNG TY TNHH MEGA 

INTERNATIONAL
THỰC PHẨM BỔ SUNG LAMOSA PEDIA PRO

29
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN VIỆT PHÁT
THỰC PHẨM BỔ SUNG: ENTRUST MILK

30
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ 

ASIA

THỰC PHẨM BỔ SUNG OPTIMILK CARE SURE 

GOLD

31
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ 

ASIA
THỰC PHẨM BỔ SUNG B6 GOLD SURE GOLD

32
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ 

ASIA

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

SUREASIA GOLD

33
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ 

ASIA
THỰC PHẨM BỔ SUNG CONANMILK SURE GOLD

34
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ 

ASIA
THỰC PHẨM BỔ SUNG OMEGA NANO SURE GOLD
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35
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN VIỆT PHÁT
THỰC PHẨM BỔ SUNG: ENTRUST MILK

36
CÔNG TY TNHH MEGA 

INTERNATIONAL
THỰC PHẨM BỔ SUNG LAMOSA 1A+

37
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

THỰC PHẨM BỔ SUNG COLOSMILL WEIGHT 

GAIN GOLD  

38 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M THỰC PHẨM BỔ SUNG LUTEIN BLE CANXI GOLD 

39 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M THỰC PHẨM BỔ SUNG LUTEIN BLE SURE GOLD 

1
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT 

LÀNH

PHÔ MAI DÊ NGUYÊN CHẤT GRAND'OR - 

GRAND'OR LECHEVRE ORIGINAL GOAT CHEESE

2
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

MOLIKA SURE GOLD

Năm 2022
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3

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GOLBAL TREASURE 

VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG COLOSNZPRO

4
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM
SỮA UỐNG DINH DƯỠNG - DIELAC ALPHA GOLD

5
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT 

NAM
SỮA UỐNG DINH DƯỠNG - OPTIMUM GOLD

6

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM DINH DƯỠNG MEGA

THỰC PHẨM BỔ SUNG ALPES 1A

7

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM DINH DƯỠNG MEGA

THỰC PHẨM BỔ SUNG ALPES PEDIA A+

8

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM DINH DƯỠNG MEGA

THỰC PHẨM BỔ SUNG JOE MILKY GOLD A+

9

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM DINH DƯỠNG MEGA

THỰC PHẨM BỔ SUNG JOE MILKY PEDIA

10

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM DINH DƯỠNG MEGA

THỰC PHẨM BỔ SUNG JOE MILKY GROW & IQ
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11
CÔNG TY TNHH TOTAL SWISS 

VIỆT NAM

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA NON (FIT SOLUTION 

COLOSTRUM)

12
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

MY HEALTH

THỰC PHẨM BỔ SUNG ALPHA HEALTH - MH 

COLOSTRUM

13
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MỘT THÀNH VIÊN 1214

THỰC PHẨM BỔ SUNG: PEDIASURE GROW & 

GAIN WITH FIBER AND IMMUNE SUPPORT 

SHAKE VANILLA

14
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MỘT THÀNH VIÊN 1214

THỰC PHẨM BỔ SUNG: PEDIASURE GROW & 

GAIN WITH IMMUNE SUPPORT SHAKE VANILLA

15
CÔNG TY TNHH NARO PHARMA 

VIỆT NAM
THỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA BỘT A2

16
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
THỰC PHẨM BỔ SUNG: WEIGHT GAIN

17
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
THỰC PHẨM BỔ SUNG: SUREPLUS

18
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
THỰC PHẨM BỔ SUNG: PEDIA
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19
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
THỰC PHẨM BỔ SUNG: DIABETS

20
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
THỰC PHẨM BỔ SUNG: CANXI

21

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

THỰC PHẨM BỔ SUNG ARALAC GAIN PLUS

22

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

THỰC PHẨM BỔ SUNG AGRIMILK CARE GOLD

23
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

TOP TEN
THỰC PHẨM BỔ SUNG LIVER GOLD

24 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M THỰC PHẨM BỔ SUNG ICARE CANXINANO

25

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

SÀI GÒN

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA BỘT ELLAC GROW

26
CÔNG TY TNHH CƠ HỘI VÀ 

THÁCH THỨC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA TIỆT TRÙNG HƯƠNG 

SÔ CÔ LA DUTCH MILL DMALT - DUTCH MILL 

STERILIZED CHOCOLATE MALT FLAVOURED 

MILK PRODUCT (DMALT)
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27
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

GOATBABY PEDIA

28
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

GOATBABY GROW IQ

29
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

YOSHIDA PEDIA

30
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

YOSHIDA GROW IQ

31
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

YOSHIDA SURE GOLD

32

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNG NUTRILAC

THỰC PHẨM BỔ SUNG FOODPRO 100 GLUCERNA

33
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: SURE

34
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: PEDIA
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35
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: GROW IQ

36

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

SỮA QUỐC TẾ - NHÀ MÁY SỮA 

QUỐC TẾ CỦ CHI

THỨC UỐNG DINH DƯỠNG SỮA CHUA UỐNG 

TIỆT TRÙNG HƯƠNG CAM KUN

37

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

SỮA QUỐC TẾ - NHÀ MÁY SỮA 

QUỐC TẾ CỦ CHI

THỨC UỐNG DINH DƯỠNG SỮA CHUA UỐNG 

TIỆT TRÙNG HƯƠNG KEM DÂU KUN

38
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

FAMI GROW IQ

39
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

FAMI PEDIA

40
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

SHINOWA SURE GOLD

41
CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRITION 

PHARMA GOLD

THỰC PHẨM BỔ SUNG COLOSTRUM GOLD GROW 

IQ

42
CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRITION 

PHARMA GOLD

THỰC PHẨM BỔ SUNG COLOSTRUM GOLD 

BETAGLU

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_26/08/2024 14:43:43



43
CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRITION 

PHARMA GOLD
THỰC PHẨM BỔ SUNG COLOSTRUM GOLD SURE

44
CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRITION 

PHARMA GOLD

THỰC PHẨM BỔ SUNG COLOSTRUM GOLD 

CANXI PRO

45
CÔNG TY TNHH NGUỒN SỐNG 

THIÊN NHIÊN

SỮA TIỆT TRÙNG NGUYÊN KEM (3,5% BÉO) 1L - 

PRESIDENT U.H.T STERILISED WHOLE COW'S 

MILK (3,5% FAT) 1L

46
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: PEDIA

47
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: GROW IQ

48
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PHARMAVITA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: SURE

49 CÔNG TY CỔ PHẦN IPP GROUP
THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA DINH DƯỠNG PHA 

SẴN APTAKID 

50
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GABA MILK
THỰC PHẨM BỔ SUNG GABA PEDIA IQ
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51 CÔNG TY TNHH SUNBABY THỰC PHẨM BỔ SUNG BIOBETA CANXI GLU 

52 CÔNG TY TNHH SUNBABY THỰC PHẨM BỔ SUNG BIOBETA SURE GOLD

53 CÔNG TY TNHH SUNBABY THỰC PHẨM BỔ SUNG BIOBETA BONE PLUS

54 CÔNG TY TNHH SUNBABY THỰC PHẨM BỔ SUNG BIOBETA DIABCARE

55 CÔNG TY TNHH SUNBABY THỰC PHẨM BỔ SUNG BIOBETA FUCOI HEAL

56 CÔNG TY TNHH SUNBABY THỰC PHẨM BỔ SUNG MIKA A+ SURE GOLD

57 CÔNG TY TNHH SUNBABY THỰC PHẨM BỔ SUNG MIKA A+ CANXI NANO

58 CÔNG TY TNHH SUNBABY THỰC PHẨM BỔ SUNG MIKA A+ CERNA PLUS
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59
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

TRACOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: COLOSTRUM

60
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

Á CHÂU ACP
THỰC PHẨM BỔ SUNG CANXI PRO

61
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

Á CHÂU ACP
THỰC PHẨM BỔ SUNG DIABET PRO

62
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PHA SẴN UC2 

PLATINUM GROW PLUS+

63 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 06-36 

THÁNG TUỔI US COLOS GOLD KIDS 2

64 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-15 TUỔI 

US COLOS GOLD KIDS 3

65 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-17 TUỔI 

US COLOS GOLD KIDS GROW

66

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC 

TẾ MY MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG VITAL MILK
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67 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH 

CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI US COLOS GOLD 

KIDS

68

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ TUYÊN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI NUTRILIFE BABY GOLD

69

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ TUYÊN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 18 TUỔI NUTRILIFE GROWIQ

70

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ TUYÊN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 18 TUỔI NUTRILIFE PEDIA PLUS

71
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM ANH KIM

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG CHÁO TƯƠI TÔM RAU 

NGÓT

72
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM ANH KIM

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG CHÁO TƯƠI BÀO NGƯ 

NẤM BÀO NGƯ

73
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM ANH KIM

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG CHÁO TƯƠI LƯƠN 

ĐẬU XANH

74
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM ANH KIM

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG CHÁO TƯƠI ẾCH ĐẬU 

HÀ LAN
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75 CÔNG TYTNHH NUTRA BEAUTE
THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA BỘT MANUSURE - 

MANUSURE MILK POWDER

76

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM SẠCH 

OGRANIC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: PYPO MILK WEIGHT GAIN

77

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

BIOCARE HMO 2 PEDIA

78

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

BIOCARE HMO 3 GROW IQ

79

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

BIOCARE HMO WEIGHT GAIN

80

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

BIOCARE HMO DIGEST

81

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

BIOCARE HMO SURE

82

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

BIOGOAT HMO PEDIA PLUS 2
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83

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

BIOGOAT HMO GROW IQ 3

1
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

NUTRIKID VIỆT NAM
THỰC PHẨM BỔ SUNG: NUTRIKID GROW IQ

2
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

NUTRIKID VIỆT NAM
THỰC PHẨM BỔ SUNG: NUTRIKID IQ PLUS

3
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT
THỰC PHẨM BỔ SUNG PRO GAIN

1
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT
THỰC PHẨM BỔ SUNG ENCARE

5

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

DHA GOLD GLUCOGEN PLUS

6

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

THỰC PHẨM BỔ SUNG GROW PLUS GIGO GOLD

Năm 2023
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7

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

THỰC PHẨM BỔ SUNG GROW BABY CARE

8

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

THỰC PHẨM BỔ SUNG NUTRI GOLD GIGO

9
CÔNG TY TNHH H & S 

INTERNATIONAL ASEAN
OLI6 NATURAL GOAT MILK POWDER

10
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ NEW YORK MILK.USA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: AKOSURE GOLD

11
 CÔNG TY TNHH ALL THE FOOD 

VIETNAM
MÌ LẠNH MISIKGA- MISIKGA COLD NOODLES

12 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK
THỰC PHẨM BỔ SUNG GROW IQ 

COLOSTRUMGOLD

13 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG GROW IQ LACTIGOLD

14 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK
THỰC PHẨM BỔ SUNG PEDIAPLUS 

COLOSTRUMGOLD
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15

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM - THƯƠNG MẠI HOÀNG 

KHANG  

THỰC PHẨM BỔ SUNG: DR CHOICE WEIGHT 

GAIN NUTRITION

16
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN VIỆT PHÁT
THỰC PHẨM BỔ SUNG: ENTRUST MILK

17
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN VIỆT PHÁT

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA BỘT NGUYÊN KEM 

HỮU CƠ HORIZON (HORIZON ORGANIC - DRY 

WHOLE MILK)

18
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN VIỆT PHÁT

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA HỮU CƠ NGUYÊN 

KEM HORIZON ORGANIC (HORIZON ORGANIC 

ORGANIC MILK)

19
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC ALLFA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG JUREMEX GOLD GROW 

IQ

20
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC ALLFA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG JUREMEX GOLD GAIN

21
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC ALLFA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SUREMEX NUTRI

22
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC ALLFA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SUREMEX GAIN
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23
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC ALLFA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SUREMEX GROW IQ

24
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC ALLFA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG JUREMEX GOLD NUTRI

25
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC ALLFA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SUREMEX PEDIA

26

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM SẠCH 

OGRANIC

THỰC PHẨM BỔ SUNG: PJI MILK HIWEIGHT

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA HẠT YẾN MẠCH 

VITASOY

VITASOY OAT MILKY 

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA HẠT HẠNH NHÂN 

VITASOY

VITASOY ALMOND MILKY 

27
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW RETAIL 

CPG

28
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW RETAIL 

CPG
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29
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

ASIA
THỰC PHẨM BỔ SUNG SUREASIA GOLD

30
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

ASIA
THỰC PHẨM BỔ SUNG GLUASIA GOLD

31

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

SÀI GÒN

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA BỘT ELLAC 

ADVANCE HƯƠNG SOCOLA

1
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT
THỰC PHẨM BỔ SUNG ß-MILK SURE PRO

2
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT
THỰC PHẨM BỔ SUNG ß-MILK STOKE CARE

3 CÔNG TY TNHH SỮA BIOFOODS BIOFOOD GROW PLUS 2+

4 CÔNG TY TNHH SỮA BIOFOODS BIOFOOD GROW SMART 2+

Năm 2024
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5
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

ATOKO PHARMAR
THỰC PHẨM BỔ SUNG: USSURE GAIN ENZYME

6

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

SONG BẢO

THỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA HẠT NUTMILK 

ZASAKI

7
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC
THỰC PHẨM BỔ SUNG PONLAIT WEIGHT GAIN

8 CÔNG TY TNHH AU SUNSHINE SỮA BỘT CÔNG THỨC BỔ SUNG AUSIKI

9
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG ZEN UP

10 CÔNG TY TNHH PS DISTRIBUTION
MILKIDO SỮA UỐNG SÔ-CÔ-LA (MILKIDO 

CHOCOLATE MILK DRINK)

11 CÔNG TY TNHH PS DISTRIBUTION
MILKIDO SỮA UỐNG DƯA LƯỚI (MILKIDO 

MELON MILK DRINK)

12 CÔNG TY TNHH PS DISTRIBUTION
MILKIDO SỮA UỐNG DÂU (MILKIDO 

STRAWBERRY MILK DRINK)
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13
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

WANA FOOD

THỰC PHẨM BỔ SUNG ISOLAC COLOSTRUM 

GROW IQ PLUS

14
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

WANA FOOD

THỰC PHẨM BỔ SUNG ISOLAC COLOSTRUM 

PEDIA - BIO

15 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD NƯỚC MẮM CHAY ÔNG CHÀ VÀ

16
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

NUTRIKID VIỆT NAM
THỰC PHẨM BỔ SUNG: NUTRIKID GROW

17 CÔNG TY TNHH SỮA BIOFOODS FULL CREAM MILK POWDER SWEETENED

18 CÔNG TY TNHH SỮA BIOFOODS FULL CREAM MILK POWDER 

19 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG BABY CARE - GROW

20 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG GIGO GOLD - GROW PLUS
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21 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG GIGO - NUTRI GOLD

22 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG GIGO GAIN PLUS

23 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG GIGO OPTI GROW

24 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG MASTER SURE OPTISURE 3

25 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG MASTER SURE GROW IQ

26 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG FAMICARE PEDIA PLUS

27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG FAMICARE GROW KID

28 CÔNG TY TNHH HYPERION
THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA HẠNH NHÂN ÚC 

GIÀU PROTEIN SO GOOD
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29 CÔNG TY TNHH HYPERION
THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA YẾN MẠCH ÚC SÁNH 

MỊN SO GOOD

30
CÔNG TY TNHH SX - TMDV MT 

FOODS
THỰC PHẨM BỔ SUNG PLUS α+ STROKE CARE  

31 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK THỰC PHẨM BỔ SUNG FAMILAC GROW IQ PLUS

32
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG GROW PLUS

33
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MI NA
THỰC PHẨM BỔ SUNG CANXI PRO

34
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MI NA
THỰC PHẨM BỔ SUNG CƠ XƯƠNG KHỚP

35
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MI NA
THỰC PHẨM BỔ SUNG CARE SURE

36 CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA SỮA NƯỚC PHA CHẾ
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37 CÔNG TY TNHH BH NUTRITION
THỰC PHẨM BỔ SUNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

NUTRI DIABET GOLD

38 CÔNG TY TNHH BH NUTRITION THỰC PHẨM BỔ SUNG  NUTRI BRAIN IQ

39 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK 
THỰC PHẨM BỔ SUNG MASTER GOLD PEDIA 

PLUS 3

40 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK 
THỰC PHẨM BỔ SUNG MASTER GOLD GROW 

PLUS 4

41
CÔNG TY TNHH LOTTE VINA 

INTERNATIONAL

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA HẠNH NHÂN HỮU 

CƠ KHÔNG ĐƯỜNG PURE HARVEST

42
CÔNG TY TNHH LOTTE VINA 

INTERNATIONAL

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA YẾN MẠCH HỮU CƠ 

KHÔNG ĐƯỜNG PURE HARVEST

43
CÔNG TY TNHH LOTTE VINA 

INTERNATIONAL

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA YẾN MẠCH HỮU CƠ 

PURE HARVEST

44
CÔNG TY TNHH LOTTE VINA 

INTERNATIONAL

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SỮA HẠNH NHÂN HỮU 

CƠ NGUYÊN CHẤT PURE HARVEST
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45
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

WANA FOOD 

THỰC PHẨM BỔ SUNG GOLD 100 COLOS IGG 24H 

PEDIA

46
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

WANA FOOD 

THỰC PHẨM BỔ SUNG GOLD 100 COLOS IGG 24H 

KAO IQ

47
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

WANA FOOD 

THỰC PHẨM BỔ SUNG GOLD 100 COLOS IGG 24H 

GLUSURE 

48
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

WANA FOOD 

THỰC PHẨM BỔ SUNG GOLD 100 COLOS IGG 24H 

MAMA  

49
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

WANA FOOD 

THỰC PHẨM BỔ SUNG GOLD 100 COLOS IGG 24H 

GAIN 

50
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

WANA FOOD 

THỰC PHẨM BỔ SUNG GOLD 100 COLOS IGG 24H 

SURE GOLD  

51
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

WANA FOOD 

THỰC PHẨM BỔ SUNG GOLD 100 COLOS IGG 24H 

CANXI CƠ XƯƠNG KHỚP 
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